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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Các trường đại học Y Dược tại Việt Nam đã thiết lập các trung tâm huấn luyện kỹ năng mô 

phỏng y khoa để nâng cao kỹ năng lâm sàng cho sinh viên, nhưng hiệu quả vẫn chưa được xác định rõ ràng. 
Hiện chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam về nhận thức của sinh viên ngành y đa khoa về phương pháp học 
tập này. Nghiên cứu này nhằm đánh giá nhận thức của sinh viên Y khoa, Trường Y Dược - Đại học Duy Tân về 
học tập dựa trên mô phỏng và các yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện 
từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024 với 347 sinh viên từ năm 1 đến năm 7. Dữ liệu thu thập qua bộ công cụ tự 
điền, đánh giá nhận thức về hệ quả, lợi ích và khả năng học tập dựa vào mô phỏng bằng thang đo Likert 5 
mức độ. Số liệu được phân tích bằng SPSS 20 với mô hình hồi quy logistic đa biến. Kết quả: 40,3% sinh viên có 
nhận thức cao và 59,4% có nhận thức trung bình. Sinh viên cho rằng phương pháp mô phỏng trong lớp học có 
nhận thức cao hơn gấp 2,185 lần so với những sinh không có hoặc không nhớ. Sinh viên chưa thực hành tại 
bệnh viện và thực hành theo giờ quy định có nhận thức cao hơn lần lượt 3,622 và 3,932 lần so với sinh viên 
có thực hành ngoài giờ. Kết luận: Đa dạng hóa việc áp dụng mô phỏng trong giáo dục y học, tăng cường các 
tình huống mô phỏng lâm sàng sẽ giúp tăng nhận thức về học tập dựa trên mô phỏng.

Từ khoá: nhận thức, học tập dựa trên mô phỏng, sinh viên y khoa.
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Abstract
Background: Universities of Medicine and Pharmacy in Vietnam have established medical simulation 

skills training centers to enhance clinical skills for students, but their effectiveness has not been clearly 
determined. Currently, there are no studies on the perceptions of medical students regarding this learning 
method in Vietnam. This study aims to assess the perceptions of medical students at the College of Medicine 
and Pharmacy - Duy Tan University regarding simulation-based learning and related factors. Methods: The 
research is conducted from January to April 2024 with 347 students from the first to the seventh year. Data 
was collected through a self-administered questionnaire, evaluating perceptions of outcomes, benefits, and 
learning capabilities based on simulation using a five-point Likert scale. The data was analyzed using SPSS 20 
with a multivariate logistic regression model. Results: 40.3% of students have a high perception, and 59.4% 
have a medium perception. Students who believe that simulation methods are applied in the classroom have 
perceptions 2.185 times higher than those who do not recall or are unaware. Students who have not practiced 
in hospitals and those who practice according to the prescribed hours have perceptions that are 3.622 and 
3.932 times higher, respectively, compared to students who practice outside of scheduled hours. Conclusion: 
Diversifying the application of simulation in medical education and enhancing clinical simulation scenarios 
will improve awareness of simulation-based learning.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sinh viên Y đa khoa là những cá nhân được đào 

tạo qua các chương trình đại học y khoa, cần thực 
hành kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, điều 
mà phương pháp truyền thống không thể đáp ứng 
mà cần có phương pháp mô phỏng [1, 2]. Do đó, 
các trường đại học đang nỗ lực áp dụng mô phỏng 
y khoa để giảm áp lực học tập cho sinh viên. Giảng 
dạy mô phỏng y khoa là phương pháp an toàn giúp 
sinh viên tự tin hơn trong các thủ thuật lâm sàng, 
cải thiện kỹ năng lâm sàng và chuẩn bị tốt hơn cho 
công việc tương lai [3, 4]. 

Trên thế giới, đã có hơn 200 trung tâm huấn 
luyện kỹ năng mô phỏng lâm sàng đạt chuẩn quốc 
tế [5], và tại Việt Nam, nhiều trường đại học y dược 
lớn đã thành lập trung tâm mô phỏng, trong đó có 
Trung tâm Mô phỏng Thực hành Y khoa, Đại học 
Duy Tân [6]. Tuy nhiên, hiệu quả của các trung tâm 
này vẫn chưa được đánh giá đồng nhất. Ở Ấn Độ, 
72,5% sinh viên y khoa có nhận thức tốt về học 
tập dựa trên mô phỏng [7], trong khi tại Việt Nam, 
nhận thức của sinh viên về vai trò của mô phỏng 
trong kỹ năng điều dưỡng chỉ ở mức trung bình [8]. 
Chưa có nghiên cứu nào về nhận thức của sinh viên 
y đa khoa, mặc dù nhận thức này quan trọng cho 
việc nâng cao chất lượng sử dụng mô phỏng trong 
học tập và thực hành. 

Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Nhận thức về 
học tập dựa trên mô phỏng trong thực hành các kỹ 
năng lâm sàng của sinh viên Y khoa Trường Y Dược 
- Đại học Duy Tân” với hai mục tiêu:

(1) Đánh giá nhận thức về học tập dựa trên mô 
phỏng trong thực hành kỹ năng lâm sàng; 

(2) Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nhận thức 
của sinh viên.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: 347 sinh viên Y đa 

khoa từ năm 1 đến năm 7 thuộc Trường Y Dược - 
Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, trong giai đoạn từ tháng 
1/2024 đến tháng 4/2024.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết 
kế dưới dạng mô tả cắt ngang, sử dụng phỏng vấn 
trực tiếp với bộ câu hỏi được điều chỉnh từ nghiên 
cứu của Nitin Joseph [7] nhằm đánh giá nhận thức 
của sinh viên trong thực hành mô phỏng dựa trên 
mô hình và bệnh nhân chuẩn. Bao gồm mô hình bán 
phần (như đặt nội khí quản, chọc dịch báng, chọc 
dịch não tuỷ, đỡ đẻ ngôi chỏm…), mô hình kỹ thuật 
cao (như nghe tim phổi, hồi sức tim phổi, xử trí co 
giật ở trẻ…), và bệnh nhân chuẩn là người được 
huấn luyện để đóng vai bệnh nhân, có khả năng mô 
phỏng các triệu chứng và tình huống lâm sàng, giúp 
sinh viên thực hành các kỹ năng lâm sàng trong môi 
trường an toàn [9]. Bộ câu hỏi 44 câu với các phần: 
Thực trạng học tập dựa trên mô phỏng và nhận thức 
về hệ quả, lợi ích, khả năng học tập trong mô phỏng 
y khoa từ nghiên cứu của Nitin Joseph và cộng sự [7].

Trong phần nhận thức, 26 câu sử dụng thang đo 
Likert 5 mức độ, tổng điểm từ 26 - 130: 96 - 130 
điểm (nhận thức cao); 61 - 95 điểm (nhận thức 
trung bình); 26 - 60 điểm (nhận thức thấp).

Dữ liệu được kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán, 
phân tích bằng SPSS 20, độ tin cậy của bộ câu hỏi 
được kiểm định bằng Cronbach Alpha (0,8). Sử dụng 
kiểm định Chi-bình phương và hồi quy logistic đa 
biến với độ tin cậy 95% để xác định các yếu tố liên 
quan đến nhận thức.

2.3. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu dựa trên 
sự tham gia tự nguyện của sinh viên, đảm bảo bí 
mật thông tin cá nhân và giải thích rõ ràng về mục 
đích và ý nghĩa của nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ
Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 161 46,4
Nữ 186 53,6

Nhóm tuổi
18 - 19 86 24,8
20 - 21 137 39,5

22 + 124 35,7
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Năm học

Năm 1 43 12,4
Năm 2 62 17,9
Năm 3 77 22,2
Năm 4 46 13,3
Năm 5 21 6,1
Năm 6 42 12,1
Năm 7 56 16,1

Xếp loại học tập

Xuất sắc 37 10,7
Giỏi 124 35,7
Khá 143 41,2

Trung bình 40 11,5
Yếu 3 0,9

Tiến độ học môn 
Tiền lâm sàng (học tập 

dựa trên mô phỏng)

Chưa học 44 12,7
Tiền lâm sàng 1 60 17,3
Tiền lâm sàng 2 123 35,4
Tiền lâm sàng 3 120 34,6

Sự áp dụng phương pháp 
mô phỏng ngay tại lớp 

học lý thuyết

Có 270 77,8
Không 44 12,7

Không nhớ 33 9,5

Thời gian thực hành
trên bệnh viện

Chưa đi thực hành bệnh viện 105 30,3
Đi thực hành theo giờ phân phối 

của chương trình 201 57,9

Đi thực hành ngoài giờ 41 11,8
Nhóm tuổi 18 - 19 có tỷ lệ tham gia thấp nhất (24,8%), trong khi nhóm 20 - 21 cao nhất (39,5%). Số lượng 

sinh viên từ năm 1 đến năm 7 phân bố đều, nhưng năm 5 (6,1%) và năm 1 (12,4%) có số lượng ít hơn. Phần 
lớn sinh viên đạt xếp loại từ khá trở lên, trong đó 35,4% đã hoàn thành môn Tiền lâm sàng 2 và 34,6% môn 
Tiền lâm sàng 3. Đa số sinh viên (77,8%) áp dụng phương pháp mô phỏng ngay tại lớp lý thuyết, 57,9% thực 
hành theo giờ chương trình, nhưng 11,8% thực hành ngoài giờ và 30,3% chưa có cơ hội thực hành tại bệnh 
viện.

Biểu đồ 1. Các mức độ nhận thức của sinh viên về học tập dựa trên mô phỏng y khoa (n=347)
59,4% sinh viên có nhận thức trung bình về mô phỏng y khoa, 40,3% sinh viên có nhận thức cao và chỉ có 

0,3% có nhận thức thấp về mô phỏng y khoa.
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Biểu đồ 2. Nhận thức của sinh viên về hệ quả của học tập dựa trên mô phỏng y khoa 
44,7% sinh viên cho rằng học tập dựa trên mô phỏng tăng khả năng tư duy suy luận, 38% cho rằng nó 

giúp tăng sự đồng cảm với bệnh nhân, và 35,7% nhận định rằng mô phỏng nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả 
năng tương tác với bệnh nhân.

Biểu đồ 3. Nhận thức của sinh viên về lợi ích của học tập dựa trên mô phỏng y khoa (n=347)
68% sinh viên cho rằng học tập dựa trên mô phỏng hỗ trợ phát triển kỹ năng lâm sàng, 69,7% nhận định 

mô phỏng tạo ra môi trường học tập thực tế, an toàn và sinh động, trong khi 66,3% cho rằng mô phỏng nên 
được tích hợp vào chương trình đào tạo y khoa. 
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Biểu đồ 4. Nhận thức của sinh viên về khả năng học tập dựa trên mô phỏng y khoa 
57,6% sinh viên cho rằng học tập dựa trên mô phỏng giúp họ chủ động thực hiện kỹ thuật theo quy trình 

và tự lượng giá dựa trên bảng kiểm, trong khi 55,6% sinh viên cho rằng mô phỏng hỗ trợ việc tự học và hệ 
thống hóa kiến thức một cách dễ dàng hơn; đồng thời, một lượng lớn sinh viên tin rằng mô phỏng có thể thay 
thế một phần việc sử dụng động vật trong học tập.

Bảng 2. Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân với nhận thức 

                                     Nhận thức
          Đặc điểm

Thấp Cao
p

n % n %

Giới tính
Nam 102 29,4 59 17,0

p > 0,051

Nữ 105 30,3 81 23,3

Tuổi

18 - 19 42 12,1 44 12,7

p < 0,001120 - 21 68 19,6 69 19,9

22 + 97 28,0 27 7,8

Năm học hiện tại

Năm 1 - 2 56 16,1 49 14,1

p < 0,0011Năm 3 - 4 59 17,0 64 18,4

Năm 5 - 7 92 26,5 27 7,8

Xếp loại học tập

Xuất sắc/Giỏi 98 28,2 63 18,2

p > 0,051Khá 90 25,9 53 15,3

Trung bình/Yếu 19 5,5 24 6,9
1 Chi – bình phương
Nghiên cứu cho thấy tuổi và năm học hiện tại có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với nhận thức về học tập 

dựa trên mô phỏng của sinh viên y khoa (p<0,001). Ngược lại, giới tính và xếp loại học tập không có liên quan 
có ý nghĩa thống kê đến nhận thức này (p>0,05). 
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Bảng 3. Mối liên quan giữa thực trạng về học tập dựa trên mô phỏng y khoa với nhận thức 
                                        Nhận thức

           Đặc điểm
Thấp Cao p

n % n %
Tiến độ học môn 
Tiền lâm sàng

Chưa học 21 6,1 23 6,6

p < 0,0011

Tiền lâm sàng 1 34 9,8 26 7,5
Tiền lâm sàng 2 59 17,0 64 18,4
Tiền lâm sàng 3 93 26,8 27 7,8

Sự áp dụng phương pháp 
mô phỏng ngay tại lớp 
học lý thuyết

Không/Không nhớ 33 9,5 44 12,7
p < 0,011

Có 174 50,1 96 27,7

Thời gian thực hành 
trên bệnh viện

Chưa đi thực hành bệnh 
viện

55 15,9 50 14,4

p < 0,0011Đi thực hành theo giờ phân 
phối của chương trình

117 33,7 84 24,2

Đi thực hành ngoài giờ 35 10,1 6 1,7
1 Chi - bình phương
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiến độ học môn Tiền lâm sàng, việc áp dụng phương pháp mô phỏng trong 

lý thuyết và thời gian thực hành tại bệnh viện đều có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê đến nhận thức về học 
tập dựa trên mô phỏng của sinh viên y khoa (p < 0,001). 

Bảng 4. Hồi quy logistic đa biến các yếu tố liên quan đến nhận thức 
Yếu tố Hệ số hồi quy (β) OR Cl 95% p

Sự áp dụng phương 
pháp mô phỏng ngay 
tại lớp học lý thuyết

Không/Không nhớ 1 1

Có 0,781 2,185 1,217 - 3,923 0,009

Thời gian thực hành
trên bệnh viện

Chưa đi thực hành bệnh viện 1,287 3,622 1,342 - 9,774 0,011
Đi thực hành theo giờ phân 
phối của chương trình

1,369 3,932 1,578 - 9,800 0,003

Đi thực hành ngoài giờ 1 1
Dựa trên phân tích hồi quy Logistic đa biến, hai 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhận thức về học 
tập dựa trên mô phỏng của sinh viên y khoa là:

- Áp dụng phương pháp mô phỏng ngay tại 
lớp học lý thuyết: Những sinh viên cho rằng có sự 
áp dụng phương pháp mô phỏng trong lớp học lý 
thuyết có nhận thức cao hơn gấp  2,185 lần  so với 
những sinh viên không nhận thấy hoặc không nhớ về 
sự áp dụng này.

- Thời gian thực hành tại bệnh viện: Những sinh 
viên chưa thực hành tại bệnh viện có nhận thức cao 
hơn gấp  3,622 lần  so với những sinh viên đi thực 
hành ngoài giờ. Những sinh viên thực hành đúng 
theo giờ phân phối của chương trình có nhận thức 
cao hơn gấp 3,932 lần so với những sinh viên đi thực 
hành ngoài giờ.

4. BÀN LUẬN
Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu trên 347 sinh viên Y đa khoa tại Đại 

học Duy Tân cho thấy tỷ lệ giới tính trong nhóm sinh 

viên này tương đối bằng nhau, với nữ giới chiếm 
53,6% và nam giới là 46,4%. Kết quả này đồng nhất 
với nghiên cứu của Ezeaka, trong đó tỷ lệ nữ là 51% 
và nam là 49% [3]. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt 
khi so sánh với nghiên cứu của Lê Anh Tuấn, trong đó 
tỷ lệ nam giới chiếm ưu thế áp đảo với 89,9%, trong 
khi nữ giới chỉ đạt 10,1% [8]. 

Nhóm tuổi 20 - 21 chiếm tỷ lệ 39,5% tổng số sinh 
viên, nhóm 22 tuổi trở lên chiếm 35,7%, và nhóm 
18-19 tuổi chiếm 24,8%. Điều này tương đồng với 
nghiên cứu của Ezeaka, trong đó đa số sinh viên 
thuộc nhóm tuổi 21 trở lên, chiếm 81% [4].

Tỉ lệ giữa các năm học không tương đồng với tỉ 
lệ theo nhóm tuổi. Sinh viên năm 1 và năm 2 chiếm 
30,3%, cao hơn nhóm tuổi 18 - 19 (24,8%). Điều này 
cho thấy ngành Y đa khoa, mặc dù có thời gian đào 
tạo dài, vẫn thu hút sinh viên có tuổi đời lớn. Sinh viên 
năm 3 chiếm tỉ lệ cao nhất (22,2%), sinh viên năm 2 
và năm 7 có tỷ lệ thấp hơn (17,9% và 16,1%), sinh viên 
năm 5 có tỷ lệ thấp nhất (6,1%). Sự phân bố này có thể 
do phương pháp chọn mẫu của nghiên cứu.
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Phần lớn sinh viên đạt xếp loại từ khá trở lên, với 
tỷ lệ cao nhất ở mức khá (37,2%).

Hầu hết đối tượng nghiên cứu đã học xong 
môn Tiền lâm sàng 2 (35,4%) hoặc Tiền lâm sàng 3 
(34,6%), trong đó môn học Tiền lâm sàng 1 là môn 
học tiên quyết với tỷ lệ thấp nhất. Sự phân bố này 
có thể do phương pháp chọn mẫu của nghiên cứu, 
trong đó đối tượng sinh viên năm nhất Y đa khoa 
chưa học môn Tiền lâm sàng, trong khi đó những 
sinh viên từ năm 4 trở lên đã học xong cả 3 học phần 
Tiền lâm sàng.

Phương pháp mô phỏng đã được áp dụng rộng 
rãi cho phần lớn sinh viên trong lớp học lý thuyết, 
đạt tỷ lệ 77,8%. Nghiên cứu của Đinh Thị Hằng Nga 
cũng chỉ ra rằng giảng viên thường xuyên sử dụng 
phương pháp mô phỏng theo cấu trúc cố định và 
trên mô hình giải phẫu, với tỷ lệ lần lượt là 42,9% và 
39,3% [10]. Sự nhất quán trong việc áp dụng phương 
pháp mô phỏng giữa các nghiên cứu cho thấy mô 
hình này không chỉ phổ biến mà còn mang lại hiệu 
quả trong việc tăng cường sự tham gia và tương tác 
của sinh viên trong quá trình học. So với nghiên cứu 
của Đinh Thị Hằng Nga, tỷ lệ sử dụng phương pháp 
mô phỏng cao hơn nhiều trong lớp học lý thuyết, 
điều này có thể phản ánh sự chú trọng hơn của giảng 
viên và cơ sở giáo dục trong việc cải thiện chất lượng 
giảng dạy thông qua phương pháp học tập tích cực. 
Sự gia tăng việc sử dụng mô phỏng trong giảng dạy 
có thể thúc đẩy khả năng hiểu biết sâu sắc hơn và áp 
dụng lý thuyết vào thực tiễn cho sinh viên.

Trong số sinh viên tham gia nghiên cứu, 57,9% 
sinh viên thực hành theo giờ phân phối của chương 
trình, 11,8% sinh viên đi thực hành ngoài giờ và 
30,3% sinh viên chưa đi thực hành bệnh viện. Sự 
phân bố này có thể do phương pháp chọn mẫu của 
nghiên cứu, trong đó sinh viên năm 1 và năm 2 y đa 
khoa chưa đi thực hành bệnh viện.

Nhận thức của sinh viên về học tập dựa trên mô 
phỏng y khoa

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 40,3% sinh 
viên có nhận thức cao về việc học tập dựa trên mô 
phỏng y khoa, 59,4% ở mức nhận thức trung bình, 
và 0,3% có nhận thức thấp. So với nghiên cứu của 
Gordon và cộng sự, trong đó có tới 85% sinh viên có 
nhận thức cao, những con số này cho thấy sự chênh 
lệch đáng kể [11]. Nguyên nhân có thể nằm ở sự 
khác biệt trong cách tiếp cận và áp dụng mô phỏng y 
khoa trong chương trình đào tạo giữa các quốc gia. 
Mặc dù tỷ lệ sinh viên có nhận thức cao về mô phỏng 
y khoa đạt gần 40%, nhưng vẫn còn nhiều sinh viên 
ở mức nhận thức trung bình. Điều này cho thấy cần 
thiết phải có những biện pháp nâng cao nhận thức 
của sinh viên về phương pháp học tập này, như tổ 

chức các buổi hội thảo, lớp học chuyên đề hoặc tăng 
cường sự tích hợp mô phỏng vào các môn học trong 
chương trình đào tạo.

Theo nghiên cứu của Nitin Joseph, có 63,6% sinh 
viên y khoa cho rằng việc học quá nhiều qua mô 
phỏng có thể dẫn đến sự suy giảm các giá trị đạo 
đức [7]. Ngược lại, trong nghiên cứu của chúng tôi, 
chỉ có 33,7% sinh viên đồng ý với quan điểm này. 
Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi bối cảnh 
nghiên cứu; Nitin Joseph thực hiện nghiên cứu vào 
năm 2015, khi mà mô phỏng y khoa vẫn còn là một 
khái niệm mới và chưa được chú trọng tại Ấn Độ. 
Vào thời điểm đó, việc áp dụng mô phỏng trong giáo 
dục y khoa gặp nhiều thách thức, trong đó có sự lo 
ngại rằng mô phỏng có thể thay thế các trải nghiệm 
học tập thực tế tại giường bệnh hoặc sự thiếu tin 
tưởng vào tính hiệu quả của việc thực hành trên các 
mô hình giả [12]. Sự khác biệt về tỷ lệ sinh viên bày 
tỏ lo ngại cho thấy rằng quan niệm về mô phỏng đã 
thay đổi theo thời gian và bối cảnh. Trong khi nghiên 
cứu trước đây phản ánh một mối quan ngại mạnh 
mẽ về việc thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn, nghiên 
cứu hiện tại cho thấy sinh viên có thể đã tiếp xúc 
nhiều hơn với mô phỏng và nhận thức được giá trị 
trong việc bổ sung kiến thức mà không làm giảm đi 
các giá trị đạo đức. Điều này cũng cho thấy cần tiếp 
tục giáo dục và định hướng cho sinh viên về vai trò 
của mô phỏng, nhằm giảm bớt lo ngại và tối ưu hóa 
việc áp dụng phương pháp này trong đào tạo y khoa.

Nghiên cứu của Founds chỉ ra rằng mô phỏng y 
khoa có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng 
lực cho sinh viên và bác sĩ nội trú, đặc biệt trong các 
tình huống khẩn cấp như hồi sức tim phổi, hồi sức 
nhi khoa và sản khoa ở phụ nữ mang thai có nguy cơ 
cao [13]. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nitin Joseph 
cho thấy 67,6% sinh viên y khoa tin rằng mô phỏng 
giúp họ tiếp cận và xử lý những tình huống khó khăn 
trong y học [7]. Kết quả của nghiên cứu chúng tôi 
cũng cho thấy 55,3% sinh viên đồng tình với quan 
điểm này. Từ những dữ liệu trên, có thể kết luận rằng 
mô phỏng đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị 
cho sinh viên y khoa không chỉ kiến thức mà còn cả 
kỹ năng cần thiết để đối mặt với những thách thức 
thực tiễn trong ngành y. Các nghiên cứu đều nhấn 
mạnh tầm quan trọng của mô phỏng trong giáo dục 
y khoa, cho thấy có sự đồng nhất cao giữa các nguồn 
thông tin về hiệu quả của phương pháp này. Mặc 
dù tỷ lệ đồng ý giữa các nghiên cứu có sự khác biệt, 
nhưng có thể phản ánh sự phát triển và chấp nhận 
mô phỏng ở các thời điểm và bối cảnh khác nhau. 
Điều này củng cố quan điểm rằng mô phỏng không 
chỉ là một công cụ học tập, mà còn là một phương 
pháp cần thiết để nâng cao năng lực lâm sàng và ứng 
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phó kịp thời trong thực hành y tế.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng sinh 

viên y khoa đặc biệt đánh giá cao việc thực hành mô 
phỏng, vì phương pháp này không chỉ giúp họ phát 
triển kỹ năng lâm sàng mà còn làm giảm áp lực trong 
quá trình học tập. Kết quả này hoàn toàn nhất quán 
với các phát hiện của Lê Anh Tuấn trên sinh viên điều 
dưỡng [2]. Điều đáng ghi nhận là nhận thức tích cực 
về mô phỏng không chỉ phản ánh lợi ích thực tiễn 
mà nó mang lại trong việc rèn luyện kỹ năng, mà còn 
cho thấy sự tạo ra môi trường học tập an toàn và 
thân thiện, nơi mà sinh viên cảm thấy tự tin hơn khi 
tiếp cận các tình huống lâm sàng. Sự tích hợp của 
mô phỏng vào chương trình giảng dạy có thể đóng 
góp đáng kể vào việc cải thiện tâm lý và tinh thần của 
sinh viên, từ đó thúc đẩy hiệu quả học tập và phát 
triển nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực y đa khoa.

Nghiên cứu của Lê Anh Tuấn đã chỉ ra rằng học 
tập dựa trên mô phỏng không chỉ nâng cao hiệu quả 
làm việc nhóm mà còn góp phần tăng cường sự tự 
tin của sinh viên khi giao tiếp với bệnh nhân [8]. Kết 
quả này hoàn toàn phù hợp với những phát hiện 
trong nghiên cứu của chúng tôi, với tỷ lệ lần lượt là 
56,7% và 58,5% sinh viên đồng tình với quan điểm 
này. Điều này cho thấy sinh viên y khoa nhận thức rõ 
ràng về vai trò và giá trị của mô phỏng y khoa trong 
việc chuẩn bị cho thực hành lâm sàng. Họ không chỉ 
hiểu được lợi ích thiết thực mà phương pháp này 
mang lại trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp và 
làm việc nhóm, mà còn cảm nhận được sự tự tin cần 
thiết để đối mặt với các tình huống lâm sàng thực tế. 

Nghiên cứu của Nitin Joseph đã chỉ ra rằng 60,7% 
sinh viên tin rằng mô phỏng có thể thay thế một 
phần công việc sử dụng động vật trong thí nghiệm 
y học [7]. Kết quả này hoàn toàn tương đồng với 
những phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi, khi 
53,3% sinh viên cũng đồng ý với quan điểm này. Điều 
này cho thấy sinh viên y khoa có niềm tin vào khả 
năng tái tạo của mô phỏng mà không cần dựa vào 
việc sử dụng động vật, đồng thời nhấn mạnh tầm 
quan trọng của đạo đức và trách nhiệm trong lĩnh 
vực y học. Việc này không chỉ phản ánh sự phát triển 
của công nghệ mô phỏng trong giáo dục y khoa mà 
còn thể hiện ý thức ngày càng cao của sinh viên về 
những vấn đề liên quan đến đạo đức trong nghiên 
cứu y học. Từ đó, có thể thấy rằng mô phỏng không 
chỉ là một phương pháp học tập hiệu quả mà còn 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi 
trường nghiên cứu đạo đức và bền vững hơn.

Một hạn chế đáng lưu ý của mô phỏng là nó 
không thể thay thế hoàn toàn việc tiếp xúc trực tiếp 
với bệnh nhân trong quá trình thăm khám lâm sàng. 
Điều này đã được 64,3% sinh viên trong nghiên cứu 

của chúng tôi và 66% sinh viên trong nghiên cứu của 
Nitin Joseph nhận thức rõ ràng [7]. Vì vậy, chương 
trình đào tạo y khoa cần xem xét phát triển một thiết 
kế đào tạo linh hoạt, kết hợp cả hai phương pháp học 
tập này. Việc kết hợp giữa mô phỏng và trải nghiệm 
thực tế sẽ giúp sinh viên phát triển toàn diện các kỹ 
năng lâm sàng, từ lý thuyết đến thực hành. Sự cân 
bằng này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo mà còn chuẩn bị cho sinh viên tốt hơn trước 
những thách thức trong thực hành y khoa tương lai.

Mối liên quan giữa thực trạng về học tập dựa 
trên mô phỏng y khoa với nhận thức về học tập dựa 
trên mô phỏng y khoa

Phân tích đơn biến cho thấy tuổi và năm học có 
mối liên hệ thống kê (p<0,001), nhưng nghiên cứu 
của Nitin Joseph lại chỉ ra rằng tuổi không liên quan 
(p=0,82) trong khi năm học có liên quan (p=0,05) [7]. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm 20-21 tuổi 
(sinh viên năm 3 - 4) có tỷ lệ nhận thức cao nhất 
(19,9%), tiếp theo là nhóm 18-19 tuổi (sinh viên năm 
1 - 2) với 12,7% và nhóm từ 22 tuổi trở lên (sinh viên 
năm 5 - 7) với 7,8%. Nhóm sinh viên năm 5 - 7 có tỷ 
lệ nhận thức thấp hơn mặc dù họ đã có nhiều kinh 
nghiệm thực tập tại bệnh viện, nhưng có thể mức độ 
tự tin vào khả năng áp dụng kỹ năng lâm sàng của họ 
lại không cao, do họ có thể cảm thấy áp lực và lo lắng 
hơn khi phải đối mặt với các tình huống thực tế so 
với sự an toàn trong môi trường mô phỏng. Điều này 
dẫn đến sự thiếu chắc chắn về năng lực của họ trong 
môi trường lâm sàng, ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ 
nhận thức về kỹ năng của mình. Do đó cần phải tối 
ưu hóa quá trình học tập từ môi trường mô phỏng 
đến thực hành lâm sàng để đảm bảo sự tự tin và khả 
năng thực hành của sinh viên.

Các yếu tố còn lại như giới tính, xếp loại học tập 
không liên quan đến nhận thức về mô phỏng y khoa 
của sinh viên Y đa khoa (p>0,05).

Mối liên quan giữa thực trạng về học tập dựa 
trên mô phỏng y khoa với nhận thức về học tập dựa 
trên mô phỏng y khoa

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tiến độ học 
môn Tiền lâm sàng, cùng với việc áp dụng phương 
pháp mô phỏng trong giảng dạy lý thuyết và thời 
gian thực hành tại bệnh viện, có mối quan hệ đáng 
kể với nhận thức của sinh viên về học tập dựa trên 
mô phỏng y khoa (p<0,001). Cụ thể, như được thể 
hiện trong bảng 4, những sinh viên cảm nhận rằng 
phương pháp mô phỏng đã được áp dụng trong lớp 
học lý thuyết có mức độ nhận thức cao hơn gấp 2,185 
lần so với những sinh viên không có nhận thức hoặc 
không nhớ rõ việc áp dụng phương pháp mô phỏng 
này. Giải thích cho kết quả này cho thấy rằng việc tích 
hợp phương pháp mô phỏng vào giảng dạy không chỉ 
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giúp sinh viên hình dung và ghi nhớ thông tin tốt hơn 
mà còn cải thiện khả năng suy luận của họ trong việc 
nắm bắt các kiến thức lâm sàng. Khi sinh viên có được 
trải nghiệm mô phỏng gần gũi với thực tế, họ sẽ cảm 
thấy tự tin hơn trong việc áp dụng những kiến thức 
đã học. Sự tự tin này có thể dẫn đến việc sinh viên 
chủ động hơn trong quá trình học tập, từ đó nâng cao 
hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng lâm sàng.

Cũng tại bảng 3.8, những sinh viên chưa đi thực 
hành bệnh viện và đi thực hành theo giờ phân phối 
của chương trình có nhận thức cao hơn gấp 3,622 
và 3,932 lần so với những sinh viên đi thực hành 
ngoài giờ. Những sinh viên thường tham gia thực 
hành ngoài giờ thường tin tưởng vào giá trị của kinh 
nghiệm lâm sàng mà họ thu nhận được, với niềm tin 
rằng việc tiếp xúc thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích 
hơn so với việc học qua mô phỏng. Điều này có thể 
dẫn đến việc họ đánh giá thấp tầm quan trọng của 
mô phỏng trong việc phát triển kỹ năng lâm sàng. 
Kinh nghiệm thực hành có thể mang lại cho sinh viên 
một cái nhìn thực tiễn về lâm sàng, nhưng nếu sinh 
viên không chú trọng đến việc học qua mô phỏng, 
họ có thể thiếu hụt trong việc xây dựng kiến thức 
cần thiết để giải quyết các tình huống lâm sàng một 
cách hiệu quả. Mô phỏng cung cấp cho sinh viên cơ 
hội để phát triển kỹ năng mà không gặp phải rủi ro, 
củng cố quy trình, động tác và quyết định lâm sàng. 
Trong nghiên cứu của Nitin Joseph, tác giả nêu bật 
tầm quan trọng của mô phỏng trong giáo dục y khoa, 
mô phỏng không chỉ giúp sinh viên làm quen với các 
tình huống thực tế mà còn cho phép họ thực hành 
kỹ năng trong một môi trường an toàn, nơi họ có 
thể học hỏi từ sai lầm mà không gây nguy hiểm cho 
bệnh nhân. Nghiên cứu này chỉ ra rằng mô phỏng 
có thể đóng vai trò then chốt trong việc phát triển 
kỹ năng, đặc biệt là trong những lĩnh vực gặp rủi ro 
cao [7]. Mặc dù sinh viên thực hành ngoài giờ có thể 
có những trải nghiệm lâm sàng thực tế phong phú, 
nhưng nghiên cứu của Nitin Joseph cho thấy rằng 

những trải nghiệm này cần được bổ sung bằng mô 
phỏng để nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng 
trong lâm sàng. Việc bỏ qua mô phỏng có thể dẫn 
đến sự thiếu hụt trong khả năng phản ứng với các 
tình huống thực tế, điều này giải thích tại sao sinh 
viên thực hành ngoài giờ lại có mức độ nhận thức 
thấp hơn so với nhóm sinh viên còn lại.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tỉ lệ sinh viên có nhận thức cao và nhận thức trung 

bình về mô phỏng y khoa lần lượt là 40,3% và 59,4%. 
Tuổi, năm học hiện tại, tiến độ học môn Tiền lâm 
sàng, sự áp dụng phương pháp mô phỏng ngay tại lớp 
học lý thuyết, thời gian thực hành trên bệnh viện có 
liên quan có ý nghĩa thống kê đến nhận thức của sinh 
viên. Mô hình hồi quy logistic đa biến cho thấy rằng, 
những sinh viên cho rằng có sự áp dụng phương pháp 
mô phỏng ngay tại lớp học lý thuyết có nhận thức cao 
hơn gấp 2,185 lần so với những sinh viên cho rằng 
không có hoặc không nhớ sự áp dụng. Những sinh 
viên chưa đi thực hành bệnh viện và những sinh viên 
đi thực hành theo giờ phân phối của chương trình có 
nhận thức cao hơn lần lượt là 3,622 và 3,932 lần so 
với những sinh viên đi thực hành ngoài giờ.

Từ kết quả trên, chúng tôi đề xuất một số kiến 
nghị như sau: có thể áp dụng mô phỏng ngay trong 
các buổi học lý thuyết giúp tăng hiệu quả tiếp thu 
kiến thức, để thực hiện được điều này cần thiết 
phải đào tạo cho giảng viên về phương pháp giáo 
dục mô phỏng. Thứ hai, tăng cường các tình huống 
mô phỏng lâm sàng giống với thực tế để sinh viên 
có những trãi nghiệm và kinh nghiệm tốt khi phải 
đối mặt thực tế trên lâm sàng. Thứ ba, khuyến khích 
học tập đồng đẳng giữa sinh viên và đổi mới chương 
trình học để tích hợp nhiều phương pháp mô phỏng 
hơn. Cuối cùng, thiết lập hệ thống đánh giá và phản 
hồi, đồng thời ứng dụng thêm nhiều các công nghệ 
hỗ trợ để tạo ra trải nghiệm học tập sinh động và 
hấp dẫn hơn.
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